
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

               Số:  01/TB-NCT 

 

                         Lắk,  ngày  29 tháng 7 năm 2023 
  

               

THÔNG BÁO  

“Tập trung học sinh lớp 10 năm học 2023-2024”  
              

- Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển 

vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024; 

- Căn cứ kết quả tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024; 

- Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. 

  Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thông báo đến các học sinh đã nộp hồ sơ 

xét, trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo) tới trường 

là các thủ tục nhập học và học sinh khối 11,12 năm học 2023-2024 như sau:  

1) Thời gian học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tập trung về trường làm thủ tục 

bổ sung đối chiếu hồ sơ, kiểm tra và xác nhận nhập học: Từ 7h30 ngày 01/7/2023 

đến 15h00 ngày 04/8/2023. Nếu quá thời gian trên mà học sinh/phụ huynh không 

đến làm thủ tục nhập học thì nhà trường sẽ lập danh sách báo cáo về Sở Giáo dục và 

Đào tạo theo quy định. 

2) Đối với những học sinh đã học chương trình lớp 10,11,12 các năm học 

trước nhưng bỏ học hoặc ở lại lớp, nếu có nguyện vọng học lại thì từ ngày 01/8/2023 

đến ngày 18/8/2023 tới trường gặp văn thư để nhận hồ sơ làm các thủ tục học lại 

theo quy định. 

3) Học sinh lên lớp 11,12 năm học 2023-2024 ngày 21/8/2023 tập trung về 

trường để nhận lớp, nghe nhà trường phổ biến các nội dung, kế hoạch chuẩn bị cho 

năm học mới. 

                

                                                                         HIỆU TRƯỞNG   

    

         (Đã ký) 

    

                                                                                   Trần Hữu Phước  
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DANH SÁCH HỌC SINH XÉT, TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10  

NĂM HỌC 2023-2024 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú 

1 H Bích Dăk Căt 27-02-08   Đắk Lắk Nữ Mnông Tuyển thẳng 

2 H Huệ B Krông 06-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông Tuyển thẳng 

3 H' Ní Bŭ Sria 11-12-07   Đắk Lắk Nữ Ê-đê Tuyển thẳng 

4 H - Vy Buôn Krông 22-08-08   Đắk Lắk Nữ Ê-đê Tuyển thẳng 

5 H Kiều Anh Dăk Căt 26-05-08   Đắk Lắk Nữ Mnông Tuyển thẳng 

6 Phùng Thanh Bình 06-03-08   Đắk Lắk Nam Mường Tuyển thẳng 

7 Đoàn Ngọc Ánh Tuyết 21-03-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

8 H Kiều Long Ding 06-07-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

9 Lý Thị Tiên 17-06-08   Đắk Lắk Nữ Nùng   

10 H Mến Ntơr 18-04-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

11 Lục Thị Yên 12-02-08   Đắk Nông Nữ Tày   

12 Hoàng Thu Hà 28-05-08   Lâm Đồng Nữ Tày   

13 Cao Thị Mỹ Linh 20-04-08   Bắc Ninh Nữ Kinh   

14 Nông Thị Phương 23-11-08   Đắk Nông Nữ Tày   

15 H - Li Xa Trei 04-01-08   Đắk Lắk Nữ Ê-đê   

16 Phạm Trà My 22-03-08   Thanh Hóa Nữ Kinh   

17 Moong Thị Hương 14-11-08   Nghệ An Nữ Thái   

18 H Du Lệ Byă 05-10-08   Đắk Lắk Nữ Ê-đê   

19 Lã Thị Mỹ Diễm 05-10-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

20 Ma Thị Nụ 18-01-08   Đắk Nông Nữ Tày   

21 Đinh Thị Thanh Huyền 25-04-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

22 Nguyễn Hà Minh Thư 19-06-08   Đắk Lắk Nữ Mường   

23 H Yến B Jrang 13-05-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

24 H Én B Krông 16-07-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

25 Hoàng Thị Hường 15-03-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

26 Ma Thị Mây 14-07-08   Đắk Nông Nữ Hmông   

27 H Nhiệm Dăk Căt 08-03-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

28 Hà Buôc Ngọc Ánh 26-07-08   Đắk Lắk Nữ Mường   

29 H Trang Tlung 09-05-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

30 H Linh Pang Ting 10-10-05   Đắk Lắk Nữ Mnông   

31 H Chu Long Ding 17-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

32 H Huệ Pang Ting 02-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

33 Võ Thị Kin Nu 22-02-08   Đắk Nông Nữ Mông   

34 H Hoài Ndu 12-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

35 Lộc Thị Lệ 20-12-08   Đắk Nông Nữ Tày   
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36 H Uyên Ndu 16-11-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

37 Hoàng Văn Dũng 08-02-08   Đắk Lắk Nam Hmông   

38 H Kha Buôn Krông 10-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

39 H Hoa Ja 15-01-06   Đắk Lắk Nữ Mnông   

40 Trần Thị Thu Diễm 24-01-08   Đắk Lắk Nữ Nùng   

41 Đinh Thị Yến Nhi 17-01-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

42 Hầu Văn Thái 25-05-08   Đắk Nông Nam Mông   

43 Hoàng Văn Thành 01-09-08   Lâm Đồng Nam Kinh   

44 Bùi Hoàng Phúc 23-06-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

45 H Xu Ra Ndu 04-11-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

46 H Diệp My Cil 26-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

47 Thào Văn Phúc 25-01-06   Đắk Nông Nam Mông   

48 Dương Văn Phú 22-04-07   Đắk Nông Nam Mông   

49 H Kim Thoa Buôn Krông 04-11-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

50 H Nguyệt Rơ Yam 25-10-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

51 Trịnh Thị Kim Chi 25-12-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

52 Hoàng Thị Kim 04-08-07   Đắk Nông Nữ Hmông   

53 Bế Thị Thu Trang 08-03-08   Đắk Nông Nữ Tày   

54 Tráng Thị De 24-09-08   Đắk Nông Nữ Hmông   

55 H Đinh Pang Ting 12-10-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

56 H Gim Ja 08-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

57 Sùng Thị Lỳ 14-03-07   Cao Bằng Nữ Mông   

58 Sùng Văn Hạnh 03-03-08   Đắk Nông Nam Mông   

59 H Dược Buôn Jrang 17-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

60 Võ Trương Thị Ngọc Diễm 02-10-08   Bình Định Nữ Kinh   

61 Nguyễn Thị Yến Nhi 06-02-08   Đắk Nông Nữ Kinh   

62 Lê Văn Hiếu 06-08-08   Sơn La Nam Kinh   

63 H Uyên Trei 04-07-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

64 H Thái Ka Buôn Krông 10-03-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

65 Triệu Thị Vy 15-12-08   Đắk Lắk Nữ Dao   

66 H Kam Rơ Lưk 06-10-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

67 Y Khang Ndu 18-09-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

68 Y Sắn Quyền Hwing 19-07-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

69 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20-10-08   Lâm Đồng Nữ Kinh   

70 H Huệ Ndu 01-08-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

71 Ma Thị Thu Dung 30-09-08   Đắk Nông Nữ Tày   

72 Riêu Minh Thái 29-07-08   Cao Bằng Nam Tày   

73 Tè Triệu Trinh 19-05-08   Đắk Nông Nữ Tày   

74 Trương Văn Quan 08-06-08   Đắk Nông Nam Mông   

75 Hoàng Văn Quân 10-01-08   Cao Bằng Nam Mông   

76 Sùng Quang Vinh 09-10-07   Đắk Nông Nam Hmông   

77 H Wi Rơ Lưk 01-07-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

78 H Mỹ Ndu 26-05-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

79 Lục Thị Kim Liên 10-07-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

80 H Trăng Liêng Hót 07-09-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

81 Vi Thị Ánh Tuyết 02-09-08   Đắk Nông Nữ Mường   
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82 Bùi Thuỳ Vy 20-03-08   Lâm Đồng Nữ Kinh   

83 H - Doanh Pang Ting 12-10-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

84 Lý Thị Dế 10-11-07   Đắk Nông Nữ Hmông   

85 H Bên Buôn Krông 27-12-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

86 H Thảo Kră Janh 16-08-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

87 H Phượng Rơ Lưk 26-05-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

88 H Hoa Nhơm 01-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

89 H Châu Rơ Tung 06-12-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

90 H Un Sơ Srúk 18-10-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

91 Ma Seo Tanh 11-01-06   Đắk Nông Nam Mông   

92 H' Cầm Ly Hdruế 08-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

93 Sầm Thị Hồng Nhung 28-02-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

94 Y Nghị Ndu 11-07-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

95 H Lúy Buôn Jrang 25-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

96 Tráng A Khang 01-01-08   Đắk Nông Nam Mông   

97 La Quốc Thế 27-02-08   Đắk Nông Nam Tày   

98 H' Quỳnh - Yôk Rla 15-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

99 Kháng A Tha 12-10-07   Đắk Nông Nam Hmông   

100 Kháng A Dế 03-12-07   Đắk Nông Nam Hmông   

101 H Nguyệt Triếk 21-02-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

102 H Thùy Rơ Tung 13-06-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

103 H Lược Srũk 02-09-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

104 H Dan Buôn Jrang 05-05-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

105 Nguyễn Thị Ja Hạnh 05-01-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

106 H Hạ Pang Ting 08-11-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

107 Y Thiêng Rơ Nang 24-06-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

108 H Sen Buôn Jrang 22-03-06   Đắk Lắk Nữ Mnông   

109 Vừ Văn Sinh 04-04-05   Đắk Nông Nam Mông   

110 H Huyền Uôi Dak 10-07-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

111 Đà Cát Ha Đeo 10-01-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

112 Nguyễn Y Linh Pang Ting 24-04-06   Đắk Lắk Nam Mnông   

113 Nông Quốc Hiệu 23-12-08   Lâm Đồng Nam Tày   

114 Hoàng A Hùng 08-07-07   Cao Bằng Nam Hmông   

115 H' Nhiện - Bkrông 06-02-07   Đắk Lắk Nữ Ê-đê   

116 Mạ Thị Hoa 03-10-08   Đắk Nông Nữ Hmông   

117 Dương Văn Băn 05-01-08   Đắk Nông Nam Hmông   

118 H Nhi Pang Ting 01-10-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

119 H Yến Hmõk 02-08-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

120 Y ' Thoan Buôn Krông 29-03-08   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

121 Vừ A Mông 23-05-07   Đắk Nông Nam Hmông   

122 Thào Thị Hoa 16-06-08   Đắk Nông Nữ Mông   

123 H Văn Thư Rơ Tung 25-04-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

124 Thào Thị Sia 16-03-08   Đắk Nông Nữ Mông   

125 Nông Thị Mai 06-10-06   Đắk Nông Nữ Mông   

126 Dương Văn Hải 26-10-06   Đắk Nông Nam Mông   

127 Hoàng Văn Dở 14-11-05   Đắk Nông Nam Mông   
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128 Trương Văn Hành 19-02-08   Đắk Nông Nam Mông   

129 Vừ Văn Phòng 01-02-06   Đắk Nông Nam Hmông   

130 H Khế Buôn Krông 20-09-06   Đắk Lắk Nữ Mnông   

131 Vư Thị Phương 28-11-08   Đắk Nông Nữ Mông   

132 Ma Seo Tuấn 05-11-05   Đắk Nông Nam Mông   

133 Vi Thị Kiều Linh 04-10-07   Đắk Nông Nữ Mường   

134 H Sô Buôn Krông 26-08-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

135 Thào Văn Thắng 11-07-06   Bắc Kạn Nam Mông   

136 Y' Thắng Phôk 22-03-06   Đắk Lắk Nam Mnông   

137 Trương Văn Lý 10-08-08   Đắk Nông Nam Hmông   

138 Dương Văn Thắng 14-11-08   Đắk Nông Nam Mông   

139 Đinh Công Tố 01-01-07   Đắk Lắk Nam Tày   

140 Ma Thị Phương 04-03-08   Đắk Lắk Nữ Tày   

141 Y' Thịnh Pang Ting 24-03-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

142 Thào Seo Hoàng 10-07-08   Bắc Kạn Nam Mông   

143 Ma Văn Thưởng 05-05-07   Đắk Nông Nam Hmông   

144 Vừ Văn Anh 09-06-06   Bắc Kạn Nam Mông   

145 H Hiết Triêk 10-11-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

146 Giàng A Vang 20-05-07   Đắk Nông Nam Mông   

147 Giàng Thị Hoa 30-12-07   Đắk Nông Nữ Hmông   

148 Dương Văn Tu 07-10-07   Đắk Nông Nam Mông   

149 Tráng A Đường 20-11-06   Lào Cai Nam Mông   

150 Phạm Tuấn Anh 12-04-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

151 Đặng Văn Thuyết 24-02-07   Phú Yên Nam Dao   

152 Đỗ Xuân Thành 22-04-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

153 H Phai B Krông 12-07-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

154 Văn Hữu Toàn 17-11-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

155 Y Lập Trei 07-11-07   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

156 Thào A Tí 10-07-06   Đắk Nông Nam Hmông   

157 Y Phra Rơ Lưk 15-01-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

158 Y Tùng Rơ Lưk 01-03-07   Đắk Lắk Nam Mnông   

159 Hoàng Mạnh Cường 05-01-07   Đắk Nông Nam Mông   

160 H Lân B Krông 16-06-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

161 Hoàng Đăng Hiếu 16-05-07   Đắk Lắk Nam Kinh   

162 Y. Hữu Ktla 05-10-07   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

163 Hầu Văn Thạch 20-09-08   Đắk Nông Nam Mông   

164 Hoàng Văn Mánh 07-05-06   Đắk Nông Nam Mông   

165 H Gơn Kră Janh 15-10-07 Lắk, Đắk Lắk Nữ Mnông   

166 Ma Thị Sơ 13-08-07   Đắk Nông Nữ Hmông   

167 Y' Cây Kmăn 04-11-07   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

168 Sùng Văn Hồng 10-11-08   Đắk Nông Nam Mông   

169 Hoàng Văn Quốc Tuần 04-01-07   Lâm Đồng Nam Nùng   

170 Thào Seo Là 15-12-08   Lâm Đồng Nam Hmông   

171 H Monh Trei 10-11-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

172 Y La Rơ Lữk 10-07-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

173 Lê Viết Thịnh 16-12-08   Đắk Lắk Nam Kinh   
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174 Vũ Thanh Quang 04-01-07   Đắk Nông Nam Kinh   

175 Vi Tuấn Bkrông 12-12-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

176 Hoàng Việt Hưng 15-10-08   Đắk Lắk Nam Nùng   

177 H Uyn Rơ Tung 16-10-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

178 H Kim Trang B Krông 24-07-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

179 Nông Thành Hưng 02-08-08   Đắk Lắk Nam Tày   

180 Y Kasthy Dơng Jri 28-11-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

181 Trần Văn Tuấn Anh 02-06-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

182 Hứa Thanh Quân 01-11-08   Bình Phước Nam Tày   

183 H Xuyên Pang Pế 12-09-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

184 Bùi Anh Khoa 13-08-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

185 H Trăm Buôn Krông 26-10-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

186 Y Vi Na Pang Ting 24-04-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

187 H Kiều Ndu 16-11-08   Đắk Lắk Nữ Mnông   

188 Nguyễn Tiến Nghiệp 17-05-08   Lâm Đồng Nam Kinh   

189 Y Thiên Srũk 25-06-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

190 Trương Quốc Bảo 25-08-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

191 H - Hiền Diệu Pang Ting 08-09-07   Đắk Lắk Nữ Mnông   

192 Y' Bích - Kjiê 05-03-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

193 Nông Thùy Dung 10-01-08  Cao Bằng Nữ Tày   

194 Y' Khách Đier 10-10-06   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

195 Vừ Văn Tiến 16-01-08   Đắk Nông Nam Hmông   

196 Trần Diệu Như 14-12-08   Lâm Đồng Nữ Kinh   

197 Y Huy Pang Ting 15-05-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

198 Y Phúc Ndu 05-05-07   Đắk Lắk Nam Mnông   

199 Giàng A Hồng 04-12-08   Đắk Nông Nam Mông   

200 Nguyễn Thành Bảo Nguyên 19-06-08   Lâm Đồng Nam Kinh   

201 Y Thí Rơ Lưk 18-06-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

202 Nguyễn Văn Duy 17-12-08   Lâm Đồng Nam Kinh   

203 Nông Quốc Hải 22-10-08   Đắk Lắk Nam Tày   

204 Phùng Hoàng Chương 27-02-08   Phú Thọ Nam Kinh   

205 H Hiệp Ndu 24-04-06   Đắk Lắk Nữ Mnông   

206 Nguyễn Huỳnh Kiều Oanh 03-04-07   Đắk Lắk Nữ Kinh   

207 Y Sỹ Buôn Jrang 15-03-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

208 Y Thiện Pang Ting 20-05-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

209 Y Sắk Rơ Yam 16-03-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

210 Chu Lê Lực 16-10-08   Vĩnh Phúc Nam Kinh   

211 Nguyễn Tân Thành 15-11-07   Đắk Lắk Nam Kinh   

212 Hoàng Thái Tú 14-06-08   Bắc Kạn Nam Nùng   

213 Đặng Bũi Quân 22-12-08   Phú Yên Nam Dao   

214 Y Phích Pang Ting 02-08-07   Đắk Lắk Nam Mnông   

215 Phạm Thị Thùy Quyên 30-06-08   Lâm Đồng Nữ Kinh   

216 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28-04-08   Đắk Lắk Nữ Kinh   

217 Y Lâm Trei 18-01-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

218 Ngân Văn Hiệp 29-01-08   Đắk Lắk Nam Thái   

219 Đàm Công Trường 06-09-07   Đắk Lắk Nam Nùng   
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220 Đàm Văn Sơn 27-04-08   Đắk Lắk Nam Nùng   

221 Y Mon Hlong 13-06-08   Đắk Lắk Nam Ê-đê   

222 Nguyễn Đình An 29-08-08   Nghệ An Nam Kinh   

223 Y. Khôn Rơ Yam 02-11-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

224 Y Ha Tuấn Pang Ting 01-12-06   Đắk Lắk Nam Mnông   

225 Vàng A Hành 20-01-08   Cao Bằng Nam Hmông   

226 Nguyễn Tiến Phương 01-04-08   Đắk Lắk Nam Kinh   

227 Chu Hương Thảo 16-12-08   Đắk Lắk Nữ Nùng   

228 Y Xô Pang Ting 21-06-08   Đắk Lắk Nam Mnông   

229 Trần Thế Hữu 04-12-08   Lâm Đồng Nam Kinh Ghi chú 

   (Danh sách này gồm có 229 em) 

 HIỆU TRƯỞNG   

    

         (Đã ký) 

    

                                                                                    Trần Hữu Phước  

 


